
CHƯƠNG III: ĐIỆN XOAY CHIỀU - PHẦN I
Câu 1.   Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos(t vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thì biểu thức của cường độ dòng điện qua cuộn cảm là: 
A. i = (LU0cos((t - eq \l(\f((,2))).
B. i = 
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C. i = (LU0cosωt.
D. i = 
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Câu 2.   Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos((t + eq \l(\f((,3))) vào hai đầu một đoạn mạch thì cường độ dòng điện trong mạch có biểu thức i = I0cos((t - eq \l(\f((,4))). Độ lệch pha giữa điện áp hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện trong mạch là:
A. 
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Câu 3.   Một dòng điện xoay chiều có tần số 50 Hz, khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp để cường độ dòng điện này bằng không là:
A. eq \s\don1(\f(1,100)) s.
B. eq \s\don1(\f(1,50)) s.
C. eq \s\don1(\f(1,200)) s.
D. eq \s\don1(\f(1,150)) s.
Câu 4.   Tác dụng của cuộn cảm với dòng điện xoay chiều là 
A. ngăn cản hoàn toàn dòng điện xoay chiều. 
B. gây cảm kháng nhỏ nếu tần số dòng điện lớn. 
C. chỉ cho phép dòng điện đi qua theo một chiều 
D. gây cảm kháng lớn nếu tần số dòng điện lớn. 
Câu 5.   Phát biểu nào sau đây là đúng với mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn thuần cảm L, tần số góc của dòng điện là ω
A. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch sớm pha hay trễ pha so với cường độ dòng điện tùy thuộc vào thời điểm ta xét. 
B. Tổng trở của đọan mạch bằng (L))eq \s\don1(\f(1,))
 
C. Mạch không tiêu thụ công suất 
D. Điện áp trễ pha π/2 so với cường độ dòng điện.

Câu 6.   Trong quá trình truyền tải điện năng, biện pháp làm giảm hao phí trên đường dây tải điện được sử dụng chủ yếu hiện nay là 
A. giảm tiết diện dây. 
B. giảm công suất truyền tải. 
C. tăng điện áp trước khi truyền tải. 
D. tăng chiều dài đường dây.
Câu 7.   Cho biết biểu thức của cường độ dòng điện xoay chiều là i = I0cos (ωt +φ). Cường độ hiệu dụng của dòng điện xoay chiều đó là
A. I = 
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C. I = I0.
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D. I = 2I0 
Câu 8.   Mạch điện xoay chiều không phân nhánh gồm: điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm L và tụ điện
C. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có tần số và điện áphiệu dụng không đổi. Dùng vôn kế có điện trở rất lớn, lần lượt đo điện áp ở hai đầu đoạn mạch, hai đầu tụ điện và hai đầu cuộn dây thì số chỉ của vôn kế tương ứng là U, UC và UL. Biết U = UC = 2UL. Hệ số công suất của mạch điện là 
A. cosφ = 
[image: image10.wmf]2

2

 
B. cosφ = 
[image: image11.wmf]2

1

 
C. cosφ = 1 
D. cosφ = 
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Câu 9.   Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với tụ điện
C. Nếu dung kháng ZC bằng R thì cường độ dòng điện chạy qua điện trở luôn 
A. nhanh pha π/2 so với điện áp ở hai đầu đoạn mạch. 
B. nhanh pha π/4 so với điện áp ở hai đầu đoạn mạch. 
C. chậm pha π/2 so với điện áp ở hai đầu tụ điện. 
D. chậm pha π/4 so với điện áp ở hai đầu đoạn mạch.

Câu 10.   Đặt điện áp u = U0cosωt vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện C thì cường độ dòng điện tức thời chạy trong mạch là i. Phát biểu nào sau đây là đúng? 
A. Ở cùng thời điểm, điện áp u chậm pha π/2 so với dòng điện i 
B. Dòng điện i luôn ngược pha với điện áp u. 
C. Ở cùng thời điểm, dòng điện i chậm pha π/2 so với điện áp u. 
D. Dòng điện i luôn cùng pha với điện áp u.
Câu 11.   Một máy biến áp có hiệu suất xấp xỉ bằng 100%, có số vòng dây cuộn sơ cấp lớn hơn 10 lần số vòng dây cuộn thứ cấp. Máy biến thế này 
A. làm tăng tần số dòng điện ở cuộn sơ cấp 10 lần.
B. là máy tăng thế. 
C. làm giảm tần số dòng điện ở cuộn sơ cấp 10 lần. 
D. là máy hạ thế.

Câu 12.   Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện thì 
A. cường độ dòng điện trong đoạn mạch trễ pha π/2 so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.
B. tần số của dòng điện trong đoạn mạch khác tần số của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.
C. cường độ dòng điện trong đoạn mạch sớm pha π /2 so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.
D. dòng điện xoay chiều không thể tồn tại trong đoạn mạch.

Câu 13.   Khi động cơ không đồng bộ ba pha hoạt động ổn định với tốc độ quay của từ trường không đổi thì tốc độ quay của rôto
A. lớn hơn tốc độ quay của từ trường.
B. nhỏ hơn tốc độ quay của từ trường.
C. luôn bằng tốc độ quay của từ trường.
D. có thể lớn hơn hoặc bằng tốc độ quay của từ trường, tùy thuộc tải 

Câu 14.   Điện năng truyền tải đi xa thường bị tiêu hao, chủ yếu do tỏa nhiệt trên đường dây. Gọi R là điện trở đường dây, P là công suất điện được truyền đi, U là điện áp tại nơi phát, cos( là hệ số công suất của mạch điện thì công suất tỏa nhiệt trên dây là
A. (P = R
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Câu 15.   Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện?
A. Hệ số công suất của đoạn mạch bằng không.
B. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là khác không.
C. Tần số góc của dòng điện càng lớn thì dung kháng của đoạn mạch càng nhỏ.
D. Điện áp giữa hai bản tụ điện trễ pha 
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 so với cường độ dòng điện qua đoạn mạch.

Câu 16.   Khi nói về đoạn mạch xoay chiều chỉ có có cuộn cảm thuần, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn dây tỉ lệ thuận với tần số của dòng điện qua nó.
B. Hệ số công suất của đoạn mạch bằng 1
C. Điện áp giữa hai đầu cuộn cảm sớm pha 
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 so với cường độ dòng điện qua nó.
D. Cảm kháng của cuộn cảm tỉ lệ thuận với chu kì của dòng điện qua nó.

Câu 17.   Cuộn sơ cấp và thứ cấp của máy biến áp lí tưởng có số vòng dây lần lượt là N1 và N2. Đặt điện áp xoay chiều có gia trị hiệu dụng U1 vào hai đầu cuộn sơ cấp thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở là U2. Hệ thức đúng
A. 
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Câu 18.   Đặt điện áp xoay chiều 
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vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R và cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L mắc nối tiếp. Tổng trở của đoạn mạch là
A. 
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Câu 19.   Điện áp hiệu dụng U và điện áp cực đại U0 ở hai đầu một đoạn mạch xoay chiều liên hệ với nhau theo công thức: 
A. U = 2U0
B. 
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D. U = eq \l(\r(,2))U0
Câu 20.   Khi truyền tải điện năng có công suất không đổi đi xa với đường dây tải điện một pha có điện trở R xác định. Để công suất hao phí trên đường dây tải điện giảm đi 100 lần thì ở nơi truyền đi phải dùng một máy biến áp lí tưởng có tỉ số vòng dây giữa cuộn thứ cấp và cuộn sơ cấp là 
A. 10. 
B. 100.
C. 40
D. 50.

Câu 21.   Đặt điện áp xoay chiều u = Ueq \l(\r(,2))cos2(ft vào hai đầu một tụ điện. Nếu đồng thời tăng U và f lên 1,5 lần thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua tụ điện sẽ 
A. tăng 2,25 lần.
B. tăng 1,5 lần.
C. giảm 1,5 lần.
D. giảm 2,25 lần.

Câu 22.   Một máy phát điện xoay chiều một pha với rôto là nam châm có p cặp cực (p cực nam và p cực bắc). Khi rôto quay đều với tốc độ n (vòng/giây) thì từ thông qua mỗi cuộn dây của stato biến thiên tuần hoàn với tần số: 
A. f = eq \s\don1(\f(np,60)) 
B. f = np 
C. f = eq \s\don1(\f(60n,p)) 
D. f = eq \s\don1(\f(60p,n)) 

Câu 23.   Với dòng điện xoay chiều, cường độ dòng điện cực đại I0 liên hệ với cường độ dòng điện hiệu dụng I theo công thức: 
A. I0 = eq \s\don1(\f(I,2)) 
B. I0 = 2I
C. I0 = Ieq \l(\r(,2)) 
D. I0 = eq \s\don1(\f(I,))
 

Câu 24.   Đặt điện áp u = U0cos(t (U0 không đổi, ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C (với R, L, C không đổi). Khi thay đổi ω để công suất điện tiêu thụ của đoạn mạch đạt giá trị cực đại thì hệ thức đúng là: 
A. ω2LC -1 = 0
B. LCR(2 -1 = 0
C. ωLC - 1 = 0
D. ω2LC + 1 = 0

Câu 25.   Khi từ thông qua một khung dây dẫn biến thiên theo biểu thức Φ = Φ0cos(t (với Φ0 và ω không đổi) thì trong khung dây xuất hiện suất điện động cảm ứng có biểu thức e = E0cos((t +(). Giá trị của ( là 
A. 0. 
B. - ())eq \s\don1(\f(,2))
 
C. π
D. eq \s\don1(\f(π,2)) 

Câu 26.   Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Hệ số công suất của đoạn mạch không phụ thuộc vào
A. tần số của điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch.
B. điện trở thuần của đoạn mạch
C. điện áp hiệu dụng đặt vào hai đầu đoạn mạch. 
D. độ tự cảm và điện dung của đoạn mạch

Câu 27.   Một máy biến áp có số vòng dây của cuộn sơ cấp lớn hơn số vòng dây của cuộn thứ cấp. Máy biến áp này có tác dụng:
A. tăng điện áp và tăng tần số của dòng điện xoay chiều.
B. tăng điện áp mà không thay đổi tần số của dòng điện xoay chiều.
C. giảm điện áp và giảm tần số của dòng điện xoay chiều.
D. giảm điện áp mà không thay đổi tần số của dòng điện xoay chiều.
Câu 28.   Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos2(ft (Với U0 và f không đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm biến trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung
C. Điều chỉnh biến trở R tới giá trị R0 để công suất tiêu thụ của đoạn mạch đạt cực đại. Cường độ hiệu dụng của dòng điện chạy qua mạch khi đó bằng
A. 
[image: image30.wmf]0

0

2

R

U

.
B. 
[image: image31.wmf]0

0

R

U

.
C. 
[image: image32.wmf]0

0

2

R

U

.
D. 
[image: image33.wmf]0

0

2

R

U

.
Câu 29.   Máy phát điện xoay chiều hoạt động dựa trên:
A. hiện tượng cảm ứng điện từ.
B. tác dụng của dòng điện lên nam châm.
C. tác dụng của từ trường lên dòng điện.
D. hiện tượng quang điện.
Câu 30.   Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện thì cường độ dòng điện trong đoạn mạch:
A. trễ pha 
[image: image34.wmf]2
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 so với điện áp giữa hai bản tụ điện.
B. sớm pha 
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 so với điện áp giữa hai đầu cuộn cảm thuần.
C. cùng pha với điện áp giữa hai đầu điện trở thuần.
D. cùng pha với điện áp giữa hai đầu cuộn cảm thuần.
Câu 31.   Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Đơn cị của độ tự cảm là Henry (Kí hiệu: H).
B. Đơn vị của điện dung là Fara (Kí hiệu: F).
C. Đơn vị của từ thông là Vebe (Kí hiệu: Wb).
D. Đơn vị của cảm ứng từ là Vôn (Kí hiệu: V).

Câu 32.   Đặt điện áp u = 
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 vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, cường độ dòng điện trong mạch là i = 
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. Biết U0, I0 và ( không đổi. Hệ thức đúng là
A. R = 3(L.
B. (L = 3R.
C. R = 
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Câu 33.   Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần cảm là rôtô và số cặp cực là p. Khi rôtô quay đều với tốc độ n (vòng/phút) thì từ thông qua mỗi cuộn dây của stato biến thiên tuần hoàn với tần số (tính theo đơn vị Hz) là
A. 
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D. pn.
Câu 34.   Đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) L và tụ điện C mắc nối tiếp. Kí hiệu uR, uL, uC tương ứng là điện áp tức thời ở hai đầu các phần tử R, L và
C. Quan hệ về pha của các điện áp này là 
A. uR trễ pha π/2 so với uC. 
B. uC trễ pha π so với uL. 
C. uL sớm pha π/2 so với uC 
D. uR sớm pha π/2 so với uL.
Câu 35.   Dòng điện xoay chiều trong đoạn mạch chỉ có điện trở thuần 
A. cùng tần số với điện áp ở hai đầu đoạn mạch và có pha ban đầu luôn bằng 0. 
B. cùng tần số và cùng pha với điện áp ở hai đầu đoạn mạch. 
C. luôn lệch pha π/2 so với điện áp ở hai đầu đoạn mạch. 
D. có giá trị hiệu dụng tỉ lệ thuận với điện trở của mạch. 
Câu 36.   Đoạn mạch điện xoay chiều AB chỉ chứa một trong các phần tử: điện trở thuần, cuộn dây hoặc tụ điện. Khi đặt điện áp u = U0cos (ωt +π/6) lên hai đầu A và B thì dòng điện trong mạch có biểu thức i = I0cos(ωt - π/3). Đoạn mạch AB chứa 
A. cuộn dây thuần cảm (cảm thuần). 
B. điện trở thuần. 
C. tụ điện. 
D. cuộn dây có điện trở thuần. 
Câu 37.   Một đoạn mạch gồm tụ điện có điện dung C, điện trở thuần R, cuộn dây có điện trở trong r và hệ số tự cảm L mắc nối tiếp. Khi đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp u = Ueq \l(\r(,2))cosωt (V) thì dòng điện trong mạch có giá trị hiệu dụng là I. Biết cảm kháng và dung kháng trong mạch là khác nhau. Công suất tiêu thụ trong đoạn mạch này là 
A. U2/(R + r). 
B. (r + R) I2. 
C. I2R. 
D. UI. 

Câu 38.   Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh (cuộn dây thuần cảm). Điện áp giữa hai đầu
A. đoạn mạch luôn cùng pha với dòng điện trong mạch.0
B. cuộn dây luôn ngược pha với điện áp giữa hai đầu tụ điện. 
C. cuộn dây luôn vuông pha với điện áp giữa hai đầu tụ điện.
D. tụ điện luôn cùng pha với dòng điện trong mạch.

Câu 39.   Trong đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp thì
A. điện áp giữa hai đầu tụ điện ngược pha với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.
B. điện áp giữa hai đầu cuộn cảm cùng pha với điện áp giữa hai đầu tụ điện.
C. điện áp giữa hai đầu tụ điện trễ pha so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.
D. điện áp giữa hai đầu cuộn cảm trễ pha so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

Câu 40.   Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos2(ft, có U0 không đổi và f thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Khi f = f0 thì trong đoạn mạch có cộng hưởng điện. Giá trị của f0 là
A. 
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CHƯƠNG III: ĐIỆN XOAY CHIỀU - PHẦN II
Câu 41.   Khi động cơ không đồng bộ ba pha hoạt động ổn định, từ trường quay trong động cơ có tần số
A. bằng tần số của dòng điện chạy trong các cuộn dây của stato.
B. lớn hơn tần số của dòng điện chạy trong các cuộn dây của stato.
C. có thể lớn hơn hay nhỏ hơn tần số của dòng điện chạy trong các cuộn dây của stato, tùy vào tải.
D. nhỏ hơn tần số của dòng điện chạy trong các cuộn dây của stato.

Câu 42.   Trong đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần, so với điện áp hai đầu đoạn mạch thì cường độ dòng điện trong mạch có thể
A. trễ pha 
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B. sớm pha 
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C. sớm pha 
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D. trễ pha 
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Câu 43.   Đặt điện áp xoay chiều u=U0cos(t vào hai đầu đoạn mạch chỉ có điện trở thuần. Gọi U là điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch; i, I0 và I lần lượt là giá trị tức thời, giá trị cực đại và giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện trong đoạn mạch. Hệ thức nào sau đây sai?
A. 
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Câu 44.   Đặt điện áp u=U0cos(t có ( thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, điện trở thuần R và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Khi ( < 
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 thì 
A. điện áp hiệu dung giữa hai đầu điện trở thuần R bằng điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch.
B. điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở thuần R nhỏ hơn điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch.
C. cường độ dòng điện trong đoạn mạch trễ pha so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.
D. cường độ dòng điện trong đoạn mạch cùng pha với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

Câu 45.   Khi nói về hệ số công suất 
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 của đoạn mạch xoay chiều, phát biểu nào sau đây sai?
A. Với đoạn mạch chỉ có tụ điện hoặc chỉ có cuộn cảm thuần thì 
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B. Với đoạn mạch có điện trở thuần thì 
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C. Với đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp đang xảy ra cộng hưởng thì 
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D. Với đoạn mạch gồm tụ điện và điện trở thuần mắc nối tiếp thì 
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Câu 46.   Đặt điện áp u = U0cos((t + () vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuận R và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L mắc nối tiếp. Hệ số công suất của đoạn mạch là
A. 
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Câu 47.   Đặt điện áp u = U0cos((t + () (với U0 và ( không đổi) vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần. Điều chỉnh biến trở để công suất tỏa nhiệt trên biến trở đạt cực đại. Khi đó
A. điện áp hiệu dụng giữa hai đầu biến trở bằng điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm thuần.
B. điện áp hiệu dụng giữa hai đầu biến trở bằng hai lần điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm thuần.
C. hệ số công suất của đoạn mạch bằng 1.
D. hệ số công suất của đoạn mạch bằng 0,5.

Câu 48.   Đặt điện áp u = U0cos((t + () (U0 và ( không đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần, tụ điện và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Khi L = L1 hoặc L = L2 thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mặt bằng nhau. Để cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch giá trị cực đại thì giá trị của L bằng
A. 
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D. 2(L1 + L2).

Câu 49.   Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh một điện áp xoay chiều u = U0 cosωt thì dòng điện trong mạch là i = I0​ cos(ωt + π/6). Đoạn mạch điện này luôn có 
A. ZL < ZC 
B. ZL = ZC 
C. ZL = R. 
D. ZL > ZC. 
Câu 50.   Trong một đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện thì hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch 
A. sớm pha π/2 so với cường độ dòng điện.
B. sớm pha π/4 so với cường độ dòng điện. 
C. trễ pha π/2 so với cường độ dòng điện.
D. trễ pha π/4 so với cường độ dòng điện. 

Câu 51.   Đặt hiệu điện thế u = U0sinωt (U0 không đổi) vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh. Biết điện trở thuần của mạch không đổi. Khi có hiện tượng cộng hưởng điện trong đoạn mạch, phát biểu nào sau đây sai? 
A. Cường độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch đạt giá trị lớn nhất. 
B. Hiệu điện thế tức thời ở hai đầu đoạn mạch cùng pha với hiệu điện thế tức thời ở hai đầu điện trở R. 
C. Cảm kháng và dung kháng của đoạn mạch bằng nhau. 
D. Hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu điện trở R nhỏ hơn hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch. 

Câu 52.   Trong một đoạn mạch điện xoay chiều không phân nhánh, cường độ dòng điện sớm pha φ (với 0 < φ < 0,5π) so với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch. Đoạn mạch nào sau đây thỏa mãn về độ lệch pha nêu trên? 
A. Đoạn mạch gồm điện trở thuần và tụ điện. 
B. Đoạn mạch chỉ có cuộn cảm. 
C. Đoạn mạch gồm cuộn thuần cảm (cảm thuần) và tụ điện. 
D. Đoạn mạch gồm điện trở thuần và cuộn thuần cảm (cảm thuần). 

Câu 53.   Nếu trong một đoạn mạch điện xoay chiều không phân nhánh, cường độ dòng điện trễ pha so với hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch, thì đoạn mạch này có thể gồm
A. tụ điện và biến trở.
B. cuộn dây thuần cảm và tụ điện với cảm kháng nhỏ hơn dung kháng.
C. điện trở thuần và tụ điện.
D. điện trở thuần và cuộn cảm.

Câu 54.   Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về dòng điện xoay chiều ba pha ?
A. Khi cường độ dòng điện trong một pha bằng không thì cường độ dòng điện trong hai pha còn lại khác không.
B. Chỉ có dòng điện xoay chiều ba pha mới tạo được từ trường quay.
C. Dòng điện xoay chiều ba pha là hệ thông gồm ba dòng điện xoay chiều một pha, lệch pha nhau góc 
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D. Khi cường độ dòng điện trong một pha cực đại thì cường độ dòng điện trong hai pha còn lại cực tiểu.

Câu 55.   Đoạn mạch điện xoay chiều không phân nhánh gồm cuộn dây có độ tự cảm L, điện trở thuần R và tụ điện có điện dung
C. Khi dòng điện có tần số góc 
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 chạy qua đoạn mạch thì hệ số công suất của đoạn mạch này
A. phụ thuộc điện trở thuần của đoạn mạch.
B. bằng 0.
C. phụ thuộc tổng trở của đoạn mạch.
D. bằng 1.
Câu 56.   Cho đoạn mạch gồm điện trở thuần R nối tiếp với tụ điện có điện dung
C. Khi dòng điện xoay chiều có tần số góc ( chạy qua thì tổng trở của đoạn mạch là
A. 
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Câu 57.   Đoạn mạch điện xoay chiều gồm biến trở R, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Biết hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu đoạn mạch là U, cảm kháng ZL, dung kháng ZC (với ZC ( ZL) và tần số dòng điện trong mạch không đổi. Thay đổi R đến giá trị R0 thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch đạt giá trị cực đại Pm, khi đó 
A. R0 = ZL + ZC. 
B. 
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Câu 58.   Đặt điện áp u = Uo​cosωt vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, tụ điện và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Biết dung kháng của tụ điện bằng R[image: image76.wmf]3


. Điều chỉnh L để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt cực đại, khi đó:
A. điện áp giữa hai đầu tụ điện lệch pha π/6 so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch. 
B. điện áp giữa hai đầu cuộn cảm lệch pha π/6 so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch. 
C. trong mạch có cộng hưởng điện. 
D. điện áp giữa hai đầu điện trở lệch pha π/6 so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

Câu 59.   Đặt điện áp xoay chiều u = U0cosωt có U0 không đổi và ω thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Thay đổi ω thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch khi ω = ω1 bằng cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch khi ω = ω2. Hệ thức là 
A. ω1 ω2= QUOTE ,1-,-LC.. 
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B. ω1 + ω2= 
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D. ω1 + ω2=[image: image80.wmf]LC
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Câu 60.   Máy biến áp là thiết bị#A. biến đổi tần số của dòng điện xoay chiều.
B. có khả năng biến đổi điện áp của dòng điện xoay chiều.
C. làm tăng công suất của dòng điện xoay chiều.
D. biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều.

Câu 61.   Khi nói về hệ số công suất 
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 của đoạn mạch xoay chiều, phát biểu nào sau đây sai?
A. Với đoạn mạch chỉ có tụ điện hoặc chỉ có cuộn cảm thuần thì 
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B. Với đoạn mạch có điện trở thuần thì 
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C. Với đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp đang xảy ra cộng hưởng thì 
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D. Với đoạn mạch gồm tụ điện và điện trở thuần mắc nối tiếp thì 
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Câu 62.   Một máy tăng áp có cuộn thứ cấp mắc với điện trở thuần, cuộn sơ cấp mắc với nguồn điện xoay chiều. Tần số dòng điện trong cuộn thứ cấp
A. có thể nhỏ hơn hoặc lớn hơn tần số trong cuộn sơ cấp.
B. bằng tần số dòng điện trong cuộn sơ cấp.
C. luôn nhỏ hơn tần số dòng điện trong cuộn sơ cấp.
D. luôn lớn hơn tần số dòng điện trong cuộn sơ cấp.

Câu 63.   Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm một tụ điện và một cuộn cảm thuần mắc nối tiếp. Độ lệch pha giữa điện áp ở hai đầu tụ điện và điện áp ở hai đầu đoạn mạch bằng
A. 
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Câu 64.   Đặt điện áp xoay chiều của u = 
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không đổi, f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện. Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch sớm pha 
[image: image92.wmf]2
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 so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch.
B. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch càng lớn khi tần số f càng lớn.
C. Dung kháng của tụ điện càng lớn thì f càng lớn.
D. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch không đổi khi tần số f thay đổi.
Câu 65.   Đặt điện áp u = U0cos(t vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Gọi i là cường độ dòng điện tức thời trong đoạn mạch; u1, u2 và u3 lần lượt là điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở, giữa hai đầu cuộn cảm và giữa hai đầu tụ điện. Hệ thức đúng là
A. 
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Câu 66.   Đặt điện áp u = U0cos(t vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm là
A. 
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Câu 67.   Đặt điện áp 
[image: image101.wmf]2cos
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vào hai đầu một tụ điện thì cường độ dòng điện qua nó có giá trị hiệu dụng là I. Tại thời điểm t, điện áp ở hai đầu tụ điện là u và cường độ dòng điện qua nó là i. Hệ thức liên hệ giữa các đại lượng là 
A. 
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Câu 68.   Đặt điện áp u = U0cos(t vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Gọi i là cường độ dòng điện tức thời trong đoạn mạch; u1, u2 và u3 lần lượt là điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở, giữa hai đầu cuộn cảm và giữa hai đầu tụ điện; Z là tổng trở của đoạn mạch. Hệ thức đúng là
A. i = u3(C.
B. i = 
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Câu 69.   Đặt điện áp xoay chiều u = U0cosωt (U0 không đổi, ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Khi ω = ω1 thì cảm kháng và dung kháng của đoạn mạch lần lượt là Z1L và Z1C. Khi ω=ω2 thì trong đoạn mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng. Hệ thức đúng là
A. 
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Câu 70.   Đặt điện áp u = U0cos2πft vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Gọi UR, UL, UC lần lượt là điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở, giữa hai đầu cuộn cảm và giữa hai đầu tụ điện. Trường hợp nào sau đây, điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch cùng pha với điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở?
A. Thay đổi C để URmax
B. Thay đổi R để UCmax
C. Thay đổi L để ULmax
D. Thay đổi f để UCmax
Câu 71.   Máy biến áp là thiết bị
A. biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều.
B. biến đổi tần số của dòng điện xoay chiều.
C. có khả năng biến đổi điện áp xoay chiều.
D. làm tăng công suất của dòng điện xoay chiều.
Câu 72.   Đặt điện áp 
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 vào hai đầu điện trở thuần R. Tại thời điểm điện áp giữa hai đầu R có giá trị cực đại thì cường độ dòng điện qua R bằng
A. 
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Câu 73.   Đặt điện áp 
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 vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện thì cường độ dòng điện trong mạch là 
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 bằng 
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Câu 74.   Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với một cuộn cảm thuần có cảm kháng với giá trị bằng R. Độ lệch pha của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch với cường độ dòng điện trong mạch bằng
A. 
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Câu 75.   Số chỉ của vôn kế khi mắc song song vào đoạn mạch điện xoay chiều cho ta biết giá trị điện áp#A. trung bình.
B. tức thời
C. hiệu dụng.
D. cực đại.

Câu 76.   Số chỉ của ampe kế khi mắc nối tiếp vào đoạn mạch điện xoay chiều cho ta biết giá trị cường độ dòng điện
A. trung bình.
B. tức thời
C. hiệu dụng.
D. cực đại.
Câu 77.   Điện năng tiêu thụ được đo bằng
A. vôn kế.
B. công tơ điện.
C. tĩnh điện kế.
D. ampe kế.

Câu 78.   Trong máy phát điện xoay chiều ba pha đang hoạt động, suất điện động xoay chiều xuất hiện trong mỗi cuộn dây của stato có giá trị cực đại là E0. Khi suất điện động tức thời trong một cuộn dây bằng 0 thì suất điện động tức thời trong mỗi cuộn dây còn lại có độ lớn bằng nhau và bằng
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Câu 79.   Ở tâm động cơ không đồng bộ ba pha, khi cảm ứng từ do cuộn thứ nhất đạt giá trị cực đại B0 thì cảm ứng từ do 3 cuộn gây ra tại đó bằng
A. 
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Câu 80.   Nguyên tắc hoạt động của động cơ không đồng bộ ba pha dựa trên
A. Hiện tượng tự cảm. 
B. Hiện tượng cảm ứng điện từ và sử dụng từ trường quay.
C. Hiện tượng tự cảm và sử dụng từ trường quay. 
D. Hiện tượng cảm ứng điện từ.
Câu 81.   Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều 
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 không đổi. Thay đổi độ tự cảm L của cuộn dây đến khi L = Lo thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch đạt cực đại Pmax. Khi đó Pmax được xác định bởi biểu thức 
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Câu 82.   Trong một máy tăng áp đang hoạt động ở chế độ không tải, mọi đường sức từ của từ trường do cuộn sơ cấp sính ra đều đi qua cuộn thứ cấp. So sánh đúng giữa từ thông qua 1 vòng dây của cuộn sơ cấp 
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và từ thông qua 1 vòng dây của cuộn thứ cấp 
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Câu 83.   Đơn vị của độ tự cảm là Henry, với 1 H bằng 
A. 
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Câu 84.   Đơn vị của độ tự cảm là Henry, với 1 H bằng 
A. 
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Câu 85.   Khi dùng đồng hồ đa năng hiện số có một núm xoay để đo điện áp xoay chiều, ta đặt núm xoay ở vị trí
A. DCA.
B. ACA.
C. ACV.
D. DCV. 

-----(((-----
BẢNG ĐÁP ÁN CHƯƠNG III

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25

	D
	C
	A
	D
	C
	C
	A
	D
	B
	A
	D
	C
	B
	B
	B
	C
	B
	D
	B
	A
	A
	B
	C
	A
	B

	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50

	C
	D
	A
	A
	C
	D
	C
	A
	B
	B
	A
	B
	B
	C
	D
	B
	D
	D
	B
	C
	B
	A
	A
	A
	C

	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	61
	62
	63
	64
	65
	66
	67
	68
	69
	70
	71
	72
	73
	74
	75

	B
	A
	D
	A
	D
	A
	D
	D
	C
	B
	C
	B
	C
	B
	C
	C
	C
	B
	B
	A
	C
	A
	A
	A
	C

	76
	77
	78
	79
	80
	81
	82
	83
	84
	85
	86
	87
	88
	89
	90
	91
	92
	93
	94
	95
	96
	97
	98
	99
	100

	C
	B
	A
	C
	B
	A
	B
	D
	D
	C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-10-

_1685894000.unknown

_1685894032.unknown

_1685894048.unknown

_1685894065.unknown

_1685894073.unknown

_1685894081.unknown

_1685894085.unknown

_1685894087.unknown

_1685894089.unknown

_1685894090.unknown

_1685894088.unknown

_1685894086.unknown

_1685894083.unknown

_1685894084.unknown

_1685894082.unknown

_1685894077.unknown

_1685894079.unknown

_1685894080.unknown

_1685894078.unknown

_1685894075.unknown

_1685894076.unknown

_1685894074.unknown

_1685894069.unknown

_1685894071.unknown

_1685894072.unknown

_1685894070.unknown

_1685894067.unknown

_1685894068.unknown

_1685894066.unknown

_1685894056.unknown

_1685894060.unknown

_1685894062.unknown

_1685894063.unknown

_1685894061.unknown

_1685894058.unknown

_1685894059.unknown

_1685894057.unknown

_1685894052.unknown

_1685894054.unknown

_1685894055.unknown

_1685894053.unknown

_1685894050.unknown

_1685894051.unknown

_1685894049.unknown

_1685894040.unknown

_1685894044.unknown

_1685894046.unknown

_1685894047.unknown

_1685894045.unknown

_1685894042.unknown

_1685894043.unknown

_1685894041.unknown

_1685894036.unknown

_1685894038.unknown

_1685894039.unknown

_1685894037.unknown

_1685894034.unknown

_1685894035.unknown

_1685894033.unknown

_1685894016.unknown

_1685894024.unknown

_1685894028.unknown

_1685894030.unknown

_1685894031.unknown

_1685894029.unknown

_1685894026.unknown

_1685894027.unknown

_1685894025.unknown

_1685894020.unknown

_1685894022.unknown

_1685894023.unknown

_1685894021.unknown

_1685894018.unknown

_1685894019.unknown

_1685894017.unknown

_1685894008.unknown

_1685894012.unknown

_1685894014.unknown

_1685894015.unknown

_1685894013.unknown

_1685894010.unknown

_1685894011.unknown

_1685894009.unknown

_1685894004.unknown

_1685894006.unknown

_1685894007.unknown

_1685894005.unknown

_1685894002.unknown

_1685894003.unknown

_1685894001.unknown

_1685893967.unknown

_1685893984.unknown

_1685893992.unknown

_1685893996.unknown

_1685893998.unknown

_1685893999.unknown

_1685893997.unknown

_1685893994.unknown

_1685893995.unknown

_1685893993.unknown

_1685893988.unknown

_1685893990.unknown

_1685893991.unknown

_1685893989.unknown

_1685893986.unknown

_1685893987.unknown

_1685893985.unknown

_1685893975.unknown

_1685893980.unknown

_1685893982.unknown

_1685893983.unknown

_1685893981.unknown

_1685893978.unknown

_1685893979.unknown

_1685893976.unknown

_1685893971.unknown

_1685893973.unknown

_1685893974.unknown

_1685893972.unknown

_1685893969.unknown

_1685893970.unknown

_1685893968.unknown

_1685893951.unknown

_1685893959.unknown

_1685893963.unknown

_1685893965.unknown

_1685893966.unknown

_1685893964.unknown

_1685893961.unknown

_1685893962.unknown

_1685893960.unknown

_1685893955.unknown

_1685893957.unknown

_1685893958.unknown

_1685893956.unknown

_1685893953.unknown

_1685893954.unknown

_1685893952.unknown

_1685893943.unknown

_1685893947.unknown

_1685893949.unknown

_1685893950.unknown

_1685893948.unknown

_1685893945.unknown

_1685893946.unknown

_1685893944.unknown

_1685893939.unknown

_1685893941.unknown

_1685893942.unknown

_1685893940.unknown

_1685893937.unknown

_1685893938.unknown

_1685893936.unknown

